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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
                      TẠM BIỆT HUẾ
...Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy,
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền.
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế,
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng.

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu?
Con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu!
                                             …
                            Thu Bồn -  (Huế, 1980)
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản?
Câu 2. Anh/chị hiểu từ “minh mang”như thế nào trong câu thơ: “Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền.”? 
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu thơ: “Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu?”.
Câu 4. Hình ảnh “Con sông dùng dằng, con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu!” gợi lên điều gì?
PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về tình cảm của con người đối với nơi mình từng gắn bó được gợi ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong truyện ngắn Vợ nhặt, hơn một lần nhà văn Kim Lân để nhân vật bà cụ Tứ khóc, tiêu biểu:
Đoạn 1:
“ Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?”
Đoạn 2:
“…Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy xót thương. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật:
- Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hoà thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đó. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá…
Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng”
(Kim Lân - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.28 và tr.29)
Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả như trên, từ đó làm nổi bật tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 121

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
	0.5

	
	2
	        Từ “minh mang” trong câu thơ “Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền” cho ta thấy được nắng Huế rất sáng và đẹp, ánh nắng trải dài rộng khắp bao trùm không gian.
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ cú pháp : Câu hỏi tu từ.
-Tác dụng: Gợi tâm trạng khắc khoải, xao xuyến của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người xứ Huế mộng mơ.
	1,0


	
	4
	- Con sông trong thơ của Thu Bồn gợi niềm say mê trước vẻ đẹp thiên nhiên xứ Huế. Nó dường như muốn dừng lại để ở lại mãi với  Huế. Nhưng con sông ấy vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình và mang trong mình cảm xúc nuối tiếc, bịn rịn, quyến luyến trước khi xa thành phố Huế. Đó cũng là tấm lòng gắn bó sâu nặng của nhà thơ với mãnh đất và con người nơi đây.
	1.0





	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về tình cảm của con người đối với nơi mình từng gắn bó được gợi ở phần Đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
 ( Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc)
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một tư tưởng đạo lí: tình cảm của con người đối với nơi mình từng gắn bó
	0.25



0.25


	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:
c.1. Câu mở đoạn: Dẫn ý liên quan (có thể lấy ý thơ trong phần Đọc hiểu ) để nêu vấn đề cần nghị luận.
c.2. Các câu phát triển đoạn:
    - Trong đời ai chẳng từng sống ở những mảnh đất, qua những miền quê. Những năm tháng sống với các miền đất ấy, chính là những quãng đời của chúng ta. Khi ta ở, nghĩa là ta đang sống trong hiện tại, tất cả trở nên bình thường vì quá quen thuộc. Thậm chí, ta tưởng như miền đất ta đang ở cũng chỉ như bao nhiêu miền đất khác chỉ là nơi đất ở. Phải đến khi vì một lí do nào đó, ta phải từ giã nơi ấy, quãng đời sống ở đây bỗng trở thành quá khứ, miền đất từng cưu mang ta đã lùi lại phía sau lưng. Bấy giờ, ta mới hiểu: tình cảm mà ta dành cho nó không phải là sự thờ ơ, nguội lạnh mà trong kí ức của ta, miền đất ấy mãi đong đầy trong tâm trí mỗi người.
- Con người không chỉ sống ở nơi chôn rau cắt rốn, mà có thể ở nhiều miền quê khác do yêu cầu của công việc và hoàn cảnh.
- Hằng  ngày, chúng ta thường không  mảy may suy nghĩ nhiều đến nơi ta đang gắn bó mà chỉ chú tâm vào công việc cá nhân của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn phải rời xa nơi mình đang sống bạn sẽ cảm giác xao xuyến, bâng khuâng…
-Ta không thể hình dung được đầy đủ về cuộc đời mình nếu thiếu đi những năm tháng sống ở nơi mình từng trải qua. Những kỉ niệm vơi đầy là một phần cuộc đời ta, là hành trang tinh thần không thể thiếu.
- Phê phán: không ít người vô ơn, phụ bạc với nơi mình từng gắn bó. 
c.3. Câu kết đoạn: đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp: 
- Về nhận thức: hiểu được ý nghĩa tốt đẹp đời sống tình cảm của con người 
- Về hành động: tuổi trẻ học tập và rèn luyện, có tình yêu thiên nhiên, cuộc sống…
	1.0

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. ( Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25

	
	2
	Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả …, từ đó làm nổi bật tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
             Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả ở hai đoạn văn. Tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
	(0,25)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
  +Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn; chuyên viết về nông thôn và đời sống của người dân nghèo với ngòi bút đôn hậu và hóm hỉnh. 
  +Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân.
* Phân tích hình tượng
        a. Khái quát về tác phẩm, nhân vật: 
-Vợ nhặt được coi là kiệt tác trong sự nghiệp sáng tác của Kim Lân, cũng là một truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tiền thân của truyện là một chương trong tiểu thuyết Xóm ngụ cư viết ngay sau 1945. Tới 1954, Kim Lân dựa vào một phần cốt truyện cũ để viết Vợ nhặt. Do đó, tác phẩm không chỉ là kết quả một quá trình suy ngẫm, gọt giũa về cả nội dung và nghệ thuật mà còn mang âm hưởng lạc quan của thời đại mới trong thời điểm đất nước được giải phóng sau năm 1954.
- Truyện kể về xóm ngụ cư trong nạn đói năm 1945. Anh Tràng là một thanh niên nghèo, làm nghề đẩy xe thuê. Một lần chở lúa lên tỉnh, tình cờ Tràng được một cô gái giúp anh đẩy xe lên dốc. Lần sau gặp lại, Tràng mời cô gái ăn bốn bát bánh đúc rồi rủ về với mình. Cô đã thành vợ Tràng. Tràng dẫn vợ về, cả xóm ngụ cư ngạc nhiên, mẹ Tràng( bà cụ Tứ) ngạc nhiên và cả Tràng cũng ngạc nhiên. Cuộc sống của họ tuy nghèo nhưng rất đầm ấm và luôn hy vọng vào tương lai. Kết thúc truyện là tâm trạng anh Tràng nghĩ về hình ảnh lá cờ và đoàn người đi phá kho thóc của Nhật chia cho người đói.  
b. Giới thiệu chung về nhân vật bà cụ Tứ:
Bà cụ Tứ trong tác phẩm hiện lên là một người đàn bà nông dân, hồn hậu và có một cuộc đời thật nhiều thương cảm: nhà nghèo, goá bụa, sống gian khổ, thầm lặng. Bà cụ Tứ lần đầu tiên xuất hiện trong thiên truyện với vài nét đơn giản: chưa thấy người đã thấy tiếng ho, dáng lọng khọng, đôi mắt nhoèn hấp. Nhà văn gọi bà bằng những từ ngữ trân trọng, trìu mến: bà cụ, bà lão, người mẹ nghèo khổ. Cách gọi như vậy thể hiện sự kính trọng bà mẹ, kính trọng tuổi già và kính trọng nỗi khổ đau suốt một đời đã đè nặng lên vai con người. Chính thái độ này của Kim Lân đã khiến nhà văn như nhập thân vào bà cụ Tứ, nhìn sự việc, kể lại theo con mắt và tâm trạng của bà.
c. Phân tích hai đoạn văn liên quan đến bà cụ Tứ: 
* Đoạn 1:
- Hoàn cảnh xuất hiện: Khi Tràng đưa thị về ra mắt, bà cụ Tứ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng chỉ sau một câu nói của Tràng: “Nhà tôi nó về làm bạn với tôi đấy u ạ! Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau . . . chẳng qua nó cũng là cái số . . . ” thì tâm trạng bà cụ đã thay đổi.
- Phân tích đoạn văn liên quan đến nước mắt của bà cụ Tứ:
             +Sau khi hiểu ra cơ sự là con trai đã có vợ, bà lão không nói gì mà chỉ “cúi đầu nín lặng”. Sự nín lặng đầy nội tâm, đó là tâm trạng vừa ai oán, vừa xót thương cho đứa con mình vì Tràng lấy vợ trong lúc bần hàn, người mẹ nghèo không biết lấy gì cho con và bà tủi hờn cho mình: Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái để mở mặt sau này. Còn mình thì...Tâm trạng buồn tủi cho chính mình thì không đủ sức lấy được vợ cho đứa con trai duy nhất của mình để đến nỗi Tràng phải nhặt vợ.Trong nỗi lo âu của bà còn là những day dứt, dằn vặt của người mẹ vì bà đã không làm tròn bổn phận làm mẹ. 
+Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt: Bà nghẹn ngào không nói lên lời và bà đã khóc. Động từ “rỉ” gợi giọt nước mắt ít ỏi, hiếm hoi, quý giá của người mẹ già ( gợi nhớ đến câu thơ Tuổi gìa hạt lệ như sương/ Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan trong bài thơ Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến), vừa thể hiện sự đau đớn, xót xa vừa là sự thương thân, trách phận. 
           +Rồi bà đã lo lắng: Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua cơn đói khát này không. Sau phút cúi đầu nín lặng với nhiều cảm xúc trái chiều phức tạp, bà cụ đã trở về với thực tại, nhìn vào thực tế đói khổ nghiệt ngã để trong lòng trào lên sự lo lắng, thương xót cho hai đứa con.
- Bình luận: 
+Trong cái nín lặng của bà cụ Tứ là sự nén chặt, sự dồn tụ rất nhiều cảm xúc: vừa là niềm hạnh phúc khi thằng con mình có một người bạn đời để sẻ chia buồn vui, vừa là sự xót xa vì việc trọng đại với đứa con trai lại diễn ra chóng vánh, bất ngờ, vừa là sự tủi phận của người mẹ cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm, không lo lắng được cho hạnh phúc của con cái.
+Những dòng nước mắt lặng lẽ của bà cụ đã khiến cho tất cả người đọc đều phải lặng đi, xúc động bởi ở đó tình mẫu tử, tình thương con đã được thể hiện sâu sắc.
*Đoạn 2:
- Hoàn cảnh xuất hiện: 
+Khi nói chuyện với vợ Tràng, bà đăm đăm nhìn thị. Đó là cái nhìn của sự ái ngại, cảm thông. Ánh mắt của bà là ánh mắt của tình thương. Bà đã hiểu rất rõ nguyên nhân người ta đã lấy con mình. 
+Bà đã gọi thị là con, xưng u một cách tự nhiên, bằng chính tình cảm chân thành, ấm áp thể hiện sự tôn trọng thị, nói chuyện thân mật với thị ngay trong lần đầu gặp mặt. Câu nói đầu tiên của bà với nàng dâu mới thật chân tình, cảm động: “Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng…”, đồng thời an ủi hai con bằng triết lí dân gian: Không “ai giàu ba họ, ai khó ba đời”;
+ Rồi tiếp tục đăm đăm nhìn ra ngoài, trở về với cõi riêng của mình, lòng người mẹ nghèo lại quặn thắt với những đau đớn, xót xa, tạo thành một trạng thái tâm lý triền miên day dứt: bà nghĩ đến bổn phận chưa tròn, nghĩ đến ông lão, đến con gái út, nghĩ đến nỗi khổ của đời mình, nghĩ đến tương lai của con …để cuối cùng dồn tụ bao lo lắng, yêu thương...
- Phân tích đoạn văn liên quan đến nước mắt của bà cụ Tứ:
+ Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy xót thương:Từ chỗ xót xa cho con trai, bà cũng đồng thời xót thương cho cảnh ngộ của người đàn bà xa lạ nay đã trở thành con dâu của mình. Không một lời phản đối hay tra xét, cũng không hề rẻ rúng hay coi thường người đàn bà đói rách tả tơi theo không con trai mình, bà chỉ nhìn đứa con dâu đang khép nép ngại ngùng... lòng đầy thương xót. Ngay trong tâm tư, bà đã mặc nhiên công nhận nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Sự chấp nhận ấy cho thấy bà đã bỏ qua không chỉ lễ giáo thông thường mà cả gánh nặng sẽ chồng chất thêm của sự đói khát, nỗi ám ảnh ghê gớm của chết chóc để đùm bọc cưu mang một con người khốn khổ, nhất là để vun đắp cho hạnh phúc của con trai.
+ Trong lời thân mật khi nói chuyện với con dâu, bà tâm sự rất chân tình: nhà mình nghèo. Bà mong sao: chúng mày hoà thuận là u mừng rồi. Bà xót xa cho hiện tại phũ phàng: Năm nay thì đói to đấy. Bà bộc lộ tình thương con vô hạn: Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá...
     +Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng: Động từ “chảy” kết hợp với từ láy “ròng ròng” cho thấy những giọt nước mắt lo lắng, tủi buồn của một bà mẹ nghèo đã tạo nên sự xúc động cao độ của câu chuyện về vẻ đẹp của tình mẫu tử, lớn hơn là tình người.
- Bình luận: 
+Cái nhìn và lời tâm sự của bà cụ Tứ  với người con dâu thể hiện tấm lòng bao dung, nhân hậu và giàu lòng vi tha của một bà mẹ nghèo;
+Những dòng nước mắt tiếp tục chảy của bà cụ đã thể hiện nỗi đau đến tận cùng của người nông dân nghèo trong nạn đói khủng khiếp 1945. Đó còn là nước mắt của tình thương, nỗi âu lo cho hiện tại và tương lai của con, làm bừng sáng vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng.
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhà văn Kim Lân đã miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ khá sắc sảo:
- Ông đã thấu hiểu và phân tích được một cách hợp lí những chuyển biến tâm trạng phức tạp mà sâu sắc của nhân vật. 
-Tác giả đã tạo được một tình huống truyện độc đáo để nhân vật bộc lộ những phẩm chất, tính cách; cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, dựng cảnh sinh động với nhiều chi tiết đặc sắc; đối thoại hấp dẫn, ấn tượng; 
- Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế qua dòng độc thoại nội tâm, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, đậm chất nông thôn và có sự gia công sáng tạo của nhà văn.
[bookmark: bookmark180]d. Nhận xét tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật. 
- Kim Lân thể hiện niềm xót thương vô hạn, cảm thông sâu sắc nỗi đau khổ của một bà mẹ nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 1945;
- Nhà văn ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ: là người gần đất xa trời nhưng bà ít nghĩ về mình ( có nghĩ thì cũng giấu kín trong lòng); xót xa cho số phận mình, chỉ lo cho hiện tại và tương lai của hai con;
- Tác giả đã hoá thân vào nhân vật để hiểu và cảm nhận được tấm lòng nhân hậu của bà mẹ nghèo này. 
* Kết luận:
         - Tóm lại, giá trị hiện thực và nhân đạo từ nhân vật bà cụ Tứ qua hai đoạn văn;
         - Bài học cuộc sống rút ra từ nhân vật.

4. Sáng tạo                                                    
    Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
  5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
   Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	(4.00) 
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.
Quân xâm lược bành trướng dã man
Đã dày xéo mảnh đất tiền phương.
Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương.
Đất nước của ngàn chiến công,
Vẫn sục sôi khí thế hào hùng
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
Đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca!
Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng
Mang trên mình còn lắm vết thương.
Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
Độc lập-Tự do.
                          (Phạm Tuyên, Chiến đấu vì độc lập tự do ( 17-02-1979).
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản?
Câu 2. Tại sao chữ Người trong câu “Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng” lại được viết hoa?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong hai câu sau:
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
Đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca!
Câu 4. Anh/chị tâm đắc nhất thông điệp gì được rút ra từ văn bản trên? Nêu lí do tại sao chọn thông điệp đó.
PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa sống đẹp của tuổi trẻ được gợi ở phần Đọc hiểu.
[bookmark: _GoBack]Câu 2. (5,0 điểm). Trong truyện ngắn Vợ nhặt, hơn một lần nhà văn Kim Lân để nhân vật bà cụ Tứ khóc, tiêu biểu:
Đoạn 1:
“ Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?”
Đoạn 2:
“…Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy xót thương. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật:
- Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hoà thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đó. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá…
Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng”
(Kim Lân - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.28 và tr.29)
Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả như trên, từ đó làm nổi bật tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 122

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
	0.5

	
	2
	Chữ Người trong văn bản được viết hoa nhằm thể hiện đề cao sức mạnh Việt Nam và nhấn mạnh sứ mệnh cao cả của dân tộc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; trân trọng bao nhiêu xương máu của cha ông, của lớp lớp các thế hệ người Việt đã đổ xuống để bảo vệ mảnh đất này.
	0.5

	
	3
	         - Biện pháp tu từ: Liệt kê : Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
          - Tác dụng: Gợi nhớ và tự hào truyền thống đánh giặc phương Bắc của cha ông. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, kêu gọi cỗ vũ cho thế hệ hôm nay trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
	1.0


	
	4
	HS có thể chọn thông điệp tâm đắc nhất qua văn bản. Lí giải vì sao chọn thông điệp. Sau đây là vài gợi ý:
- Thông điệp: Sống chính là cống hiến
- Thông điệp: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ
      - Thông điệp: Hãy chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc…
	1.0





	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) để bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa sống đẹp của tuổi trẻ  được gợi ở phần Đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ.Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
 ( Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc)
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: suy nghĩ về ý nghĩa sống đẹp của tuổi trẻ  được gợi ở phần Đọc hiểu.
	0.25



0.25


	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:
    c.1. Câu mở đoạn: Dẫn ý liên quan (có thể lấy ý lời thơ trong phần Đọc hiểu ) để nêu vấn đề cần nghị luận.
c.2. Các câu phát triển đoạn:
    - Giải thích: “Sống đẹp” là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng, có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.
    - Bàn luận: 
     +"Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung vị tha... Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ cũng có sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người.
      + Sống đẹp giúp chúng ta biết cố gắng vươn lên, chắp cánh ước mơ của mình bay cao, bay xa. 
      + Lẽ sống đẹp là sống có ích cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. 
      + Tình cảm cao đẹp nhất của sống đẹp đó là tình yêu nước, dũng cảm hi sinh cho Tổ quốc. Hơn 30 năm trước đây, người con gái Hà Nội Đặng Thuỳ Trâm xung phong vào chiến trường Quảng Trị gian khổ, bản thân chịu những thiệt thòi nhưng chị vẫn dành một tình thương bao la cho những người quanh chị, nhất là thương bệnh binh. Bất lực trước một ca mổ, chị đau đớn, lo lắng cho người em nuôi giờ này đang đè nặng tang tóc, đêm chị mất ngủ. Chị đã anh dũng hi sinh trong những ngày đánh Mĩ ác liệt nhất khi tuổi đời còn trẻ…
      + Sống đẹp sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng, góp phần làm cho cuộc sống  tươi đẹp hơn.
       - Phê phán một bộ phận giới trẻ hiện nay có lối sống không đẹp, chỉ biết sống nhờ, sống gửi, lệ thuộc vào người khác, sa vào tệ nạn xã hội…
c.3. Câu kết đoạn: đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp: 
    + Về nhận thức: hiểu được sống đẹp, sống có ích là lẽ sống cao quý đối với tuổi trẻ và mọi người
     + Về hành động: tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý chí, nghị lực, sống vị tha, ca thượng, mình vì mọi người...

	1.0

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. ( Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25

	
	2
	Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả …, từ đó làm nổi bật tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
             Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả ở hai đoạn văn. Tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
	(0,25)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
  +Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn; chuyên viết về nông thôn và đời sống của người dân nghèo với ngòi bút đôn hậu và hóm hỉnh. 
  +Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân.
* Phân tích hình tượng
        a. Khái quát về tác phẩm, nhân vật: 
-Vợ nhặt được coi là kiệt tác trong sự nghiệp sáng tác của Kim Lân, cũng là một truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tiền thân của truyện là một chương trong tiểu thuyết Xóm ngụ cư viết ngay sau 1945. Tới 1954, Kim Lân dựa vào một phần cốt truyện cũ để viết Vợ nhặt. Do đó, tác phẩm không chỉ là kết quả một quá trình suy ngẫm, gọt giũa về cả nội dung và nghệ thuật mà còn mang âm hưởng lạc quan của thời đại mới trong thời điểm đất nước được giải phóng sau năm 1954.
- Truyện kể về xóm ngụ cư trong nạn đói năm 1945. Anh Tràng là một thanh niên nghèo, làm nghề đẩy xe thuê. Một lần chở lúa lên tỉnh, tình cờ Tràng được một cô gái giúp anh đẩy xe lên dốc. Lần sau gặp lại, Tràng mời cô gái ăn bốn bát bánh đúc rồi rủ về với mình. Cô đã thành vợ Tràng. Tràng dẫn vợ về, cả xóm ngụ cư ngạc nhiên, mẹ Tràng( bà cụ Tứ) ngạc nhiên và cả Tràng cũng ngạc nhiên. Cuộc sống của họ tuy nghèo nhưng rất đầm ấm và luôn hy vọng vào tương lai. Kết thúc truyện là tâm trạng anh Tràng nghĩ về hình ảnh lá cờ và đoàn người đi phá kho thóc của Nhật chia cho người đói.  
b. Giới thiệu chung về nhân vật bà cụ Tứ:
Bà cụ Tứ trong tác phẩm hiện lên là một người đàn bà nông dân, hồn hậu và có một cuộc đời thật nhiều thương cảm: nhà nghèo, goá bụa, sống gian khổ, thầm lặng. Bà cụ Tứ lần đầu tiên xuất hiện trong thiên truyện với vài nét đơn giản: chưa thấy người đã thấy tiếng ho, dáng lọng khọng, đôi mắt nhoèn hấp. Nhà văn gọi bà bằng những từ ngữ trân trọng, trìu mến: bà cụ, bà lão, người mẹ nghèo khổ. Cách gọi như vậy thể hiện sự kính trọng bà mẹ, kính trọng tuổi già và kính trọng nỗi khổ đau suốt một đời đã đè nặng lên vai con người. Chính thái độ này của Kim Lân đã khiến nhà văn như nhập thân vào bà cụ Tứ, nhìn sự việc, kể lại theo con mắt và tâm trạng của bà.
c. Phân tích hai đoạn văn liên quan đến bà cụ Tứ: 
* Đoạn 1:
- Hoàn cảnh xuất hiện: Khi Tràng đưa thị về ra mắt, bà cụ Tứ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng chỉ sau một câu nói của Tràng: “Nhà tôi nó về làm bạn với tôi đấy u ạ! Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau . . . chẳng qua nó cũng là cái số . . . ” thì tâm trạng bà cụ đã thay đổi.
- Phân tích đoạn văn liên quan đến nước mắt của bà cụ Tứ:
             +Sau khi hiểu ra cơ sự là con trai đã có vợ, bà lão không nói gì mà chỉ “cúi đầu nín lặng”. Sự nín lặng đầy nội tâm, đó là tâm trạng vừa ai oán, vừa xót thương cho đứa con mình vì Tràng lấy vợ trong lúc bần hàn, người mẹ nghèo không biết lấy gì cho con và bà tủi hờn cho mình: Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái để mở mặt sau này. Còn mình thì...Tâm trạng buồn tủi cho chính mình thì không đủ sức lấy được vợ cho đứa con trai duy nhất của mình để đến nỗi Tràng phải nhặt vợ.Trong nỗi lo âu của bà còn là những day dứt, dằn vặt của người mẹ vì bà đã không làm tròn bổn phận làm mẹ. 
+Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt: Bà nghẹn ngào không nói lên lời và bà đã khóc. Động từ “rỉ” gợi giọt nước mắt ít ỏi, hiếm hoi, quý giá của người mẹ già ( gợi nhớ đến câu thơ Tuổi gìa hạt lệ như sương/ Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan trong bài thơ Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến), vừa thể hiện sự đau đớn, xót xa vừa là sự thương thân, trách phận. 
           +Rồi bà đã lo lắng: Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua cơn đói khát này không. Sau phút cúi đầu nín lặng với nhiều cảm xúc trái chiều phức tạp, bà cụ đã trở về với thực tại, nhìn vào thực tế đói khổ nghiệt ngã để trong lòng trào lên sự lo lắng, thương xót cho hai đứa con.
- Bình luận: 
+Trong cái nín lặng của bà cụ Tứ là sự nén chặt, sự dồn tụ rất nhiều cảm xúc: vừa là niềm hạnh phúc khi thằng con mình có một người bạn đời để sẻ chia buồn vui, vừa là sự xót xa vì việc trọng đại với đứa con trai lại diễn ra chóng vánh, bất ngờ, vừa là sự tủi phận của người mẹ cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm, không lo lắng được cho hạnh phúc của con cái.
+Những dòng nước mắt lặng lẽ của bà cụ đã khiến cho tất cả người đọc đều phải lặng đi, xúc động bởi ở đó tình mẫu tử, tình thương con đã được thể hiện sâu sắc.
*Đoạn 2:
- Hoàn cảnh xuất hiện: 
+Khi nói chuyện với vợ Tràng, bà đăm đăm nhìn thị. Đó là cái nhìn của sự ái ngại, cảm thông. Ánh mắt của bà là ánh mắt của tình thương. Bà đã hiểu rất rõ nguyên nhân người ta đã lấy con mình. 
+Bà đã gọi thị là con, xưng u một cách tự nhiên, bằng chính tình cảm chân thành, ấm áp thể hiện sự tôn trọng thị, nói chuyện thân mật với thị ngay trong lần đầu gặp mặt. Câu nói đầu tiên của bà với nàng dâu mới thật chân tình, cảm động: “Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng…”, đồng thời an ủi hai con bằng triết lí dân gian: Không “ai giàu ba họ, ai khó ba đời”;
+ Rồi tiếp tục đăm đăm nhìn ra ngoài, trở về với cõi riêng của mình, lòng người mẹ nghèo lại quặn thắt với những đau đớn, xót xa, tạo thành một trạng thái tâm lý triền miên day dứt: bà nghĩ đến bổn phận chưa tròn, nghĩ đến ông lão, đến con gái út, nghĩ đến nỗi khổ của đời mình, nghĩ đến tương lai của con …để cuối cùng dồn tụ bao lo lắng, yêu thương...
- Phân tích đoạn văn liên quan đến nước mắt của bà cụ Tứ:
+ Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy xót thương:Từ chỗ xót xa cho con trai, bà cũng đồng thời xót thương cho cảnh ngộ của người đàn bà xa lạ nay đã trở thành con dâu của mình. Không một lời phản đối hay tra xét, cũng không hề rẻ rúng hay coi thường người đàn bà đói rách tả tơi theo không con trai mình, bà chỉ nhìn đứa con dâu đang khép nép ngại ngùng... lòng đầy thương xót. Ngay trong tâm tư, bà đã mặc nhiên công nhận nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Sự chấp nhận ấy cho thấy bà đã bỏ qua không chỉ lễ giáo thông thường mà cả gánh nặng sẽ chồng chất thêm của sự đói khát, nỗi ám ảnh ghê gớm của chết chóc để đùm bọc cưu mang một con người khốn khổ, nhất là để vun đắp cho hạnh phúc của con trai.
+ Trong lời thân mật khi nói chuyện với con dâu, bà tâm sự rất chân tình: nhà mình nghèo. Bà mong sao: chúng mày hoà thuận là u mừng rồi. Bà xót xa cho hiện tại phũ phàng: Năm nay thì đói to đấy. Bà bộc lộ tình thương con vô hạn: Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá...
     +Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng: Động từ “chảy” kết hợp với từ láy “ròng ròng” cho thấy những giọt nước mắt lo lắng, tủi buồn của một bà mẹ nghèo đã tạo nên sự xúc động cao độ của câu chuyện về vẻ đẹp của tình mẫu tử, lớn hơn là tình người.
- Bình luận: 
+Cái nhìn và lời tâm sự của bà cụ Tứ  với người con dâu thể hiện tấm lòng bao dung, nhân hậu và giàu lòng vi tha của một bà mẹ nghèo;
+Những dòng nước mắt tiếp tục chảy của bà cụ đã thể hiện nỗi đau đến tận cùng của người nông dân nghèo trong nạn đói khủng khiếp 1945. Đó còn là nước mắt của tình thương, nỗi âu lo cho hiện tại và tương lai của con, làm bừng sáng vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng.
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhà văn Kim Lân đã miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ khá sắc sảo:
- Ông đã thấu hiểu và phân tích được một cách hợp lí những chuyển biến tâm trạng phức tạp mà sâu sắc của nhân vật. 
-Tác giả đã tạo được một tình huống truyện độc đáo để nhân vật bộc lộ những phẩm chất, tính cách; cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, dựng cảnh sinh động với nhiều chi tiết đặc sắc; đối thoại hấp dẫn, ấn tượng; 
- Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế qua dòng độc thoại nội tâm, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, đậm chất nông thôn và có sự gia công sáng tạo của nhà văn.
d. Nhận xét tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật. 
- Kim Lân thể hiện niềm xót thương vô hạn, cảm thông sâu sắc nỗi đau khổ của một bà mẹ nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 1945;
- Nhà văn ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ: là người gần đất xa trời nhưng bà ít nghĩ về mình ( có nghĩ thì cũng giấu kín trong lòng); xót xa cho số phận mình, chỉ lo cho hiện tại và tương lai của hai con;
- Tác giả đã hoá thân vào nhân vật để hiểu và cảm nhận được tấm lòng nhân hậu của bà mẹ nghèo này. 
* Kết luận:
         - Tóm lại, giá trị hiện thực và nhân đạo từ nhân vật bà cụ Tứ qua hai đoạn văn;
         - Bài học cuộc sống rút ra từ nhân vật.

4. Sáng tạo                                                    
    Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
  5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
   Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	(4.00) 


0,5









0,25

















0,25












2,5





































































































0,5












0,25


0,25



